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A B 1 2=1-3 3=4+5+6+7+8+9+10 4 5 6 7 8 9 10

TỔNG THU 24.302.000 21.330.000 2.972.000 1.350.000 350.000 50.000 26.000 26.000 20.000 1.150.000

1 Thuế CTN-NQD 9.120.000 7.378.000 1.742.000 630.000 300.000 35.000 9.000 8.000 10.000 750.000

- Thuế GTGT 8.220.000 6.478.000 1.742.000 630.000 300.000 35.000 9.000 8.000 10.000 750.000

- Thuế Tài nguyên 240.000 240.000 0

- Thuế TNDN 630.000 630.000 0

-

Thuế TTĐB hàng hóa, dịch 

vụ trong nước 30.000 30.000 0

2 Lệ phí trước bạ 6.100.000 5.187.000 913.000 600.000 26.000 8.000 8.000 9.000 2.000 260.000

3 Thu phí, lệ phí 582.000 365.000 217.000 80.000 18.000 6.000 8.000 8.000 7.000 90.000

-

Phí bảo vệ môi trường đối 

với khai thác khoáng sản 20.000 20.000

- Phí môn bài 200.000 72.000 128.000 45.000 10.000 1.000 3.000 4.000 5.000 60.000

- Phí, lệ phí còn lại 362.000 273.000 89.000 35.000 8.000 5.000 5.000 4.000 2.000 30.000

4

Thu tiền cho thuê mặt 

đất, mặt nước 1.500.000 1.500.000

5 Thu khác ngân sách huyện 500.000 500.000

6 Thu khác xã, thị trấn 100.000 100.000 40.000 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000

7 Thu tiền sử dụng đất 5.000.000 5.000.000 0

8 Thuế thu nhập cá nhân 1.400.000 1.400.000 0

Điều tiết cho các xã, thị trấn

STT Chỉ tiêu

Tổng thu NSNN 

trên địa bàn HĐND 

huyện giao phấn 

đấu, Chi cục Thuế 

khu vực Vân Canh 

quản lý thu

DỰ KIẾN GIAO CHỈ TIÊU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Vân Canh)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Huyện Xã


